	
	



ĐỀ THI SỐ 25 – ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
BÀI THI: Khoa học tự nhiên – Môn thi Sinh Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?


A. Thân
B. Hoa
C. Lá
D. Rễ

Câu 2. Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?


A. Nitơ
B. Sắt
C. Mangan
D. Bo

Câu 3. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?


A. Nuôi cấy hạt phấn

B. Gây đột biến



C. Dung hợp tế bào trần

D. Nhân bản vô tính

Câu 4. Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ


A. Hỗ trợ cùng loài

B. Cạnh tranh cùng loài



C. Hội sinh

D. Hợp tác

Câu 5. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?


A. Rừng nhiệt đới
B. Hoang mạc
C. Rừng rụng lá ôn đới 
D. Thảo nguyên

Câu 6. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?


A. Trai sông
B. Chim bồ câu
C. Ốc sên
D. Châu chấu

Câu 7. Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?


A. rARN
B. mARN
C. tARN
D. ADN

Câu 8. Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?


A. mèo rừng
B. tôm sông
C. chim sâu
D. ếch đồng

Câu 9. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là


A. 0,7
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5

Câu 10. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là:


A. Chọn lọc tự nhiên

B. Đột biến


C. Di-nhập gen

D. Giao phối không ngẫu nhiên

Câu 11. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?


A. Đại cổ sinh
B. Đại nguyên sinh
C. Đại Tân sinh
D. Đại trung sinh

Câu 12. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?


A. AA 
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 Aa
B. Aa 
[image: image2.wmf]´

 Aa
C. Aa 
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D. AA 
[image: image4.wmf]´

 AA

Câu 13. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định


C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa


D. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.

Câu 14. Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1kg hạt khô, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

I.
Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.

III. Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm.
IV. Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.


A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 15. Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học.


B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lizôxôm.


C. Trong ngành ruột khoang, chỉ có thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi. 

D. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào

Câu 16. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?


A. 
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Câu 17. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.


B.Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.


C. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới.


D. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.

Câu 18. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là


A. 25%
B. 10%
C. 20%
D. 40%

Câu 19. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?


A. Thể ba
B. Thể tứ bội
C. Thể tam bội
D. Thể một

Câu 20. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống


B. Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.


C. Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể thường tăng cường hỗ trợ nhau


D. Kích thước của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường

Câu 21. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là tràng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Đây là quá trình diễn thế sinh thái.

II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.

III. Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần trong quá trình biến đổi này.

IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 22. Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 23. Khi nói về chu trình sinh địa hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO2).

III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NO3- và NH4+. 
IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.


A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

Câu 24. Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. 

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.


A. 1.
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 25. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong một sinh cảnh.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt độ khác nhau.


A. 1
B. 4
C. 2.
D. 3

Câu 26. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỗ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 27. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong số các cây thân thấp, quả ngọt F1, có 3/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen


B. Quá trình giảm phận ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20% 

C. F1 có tối đa 9 gen.


D. F1 chỉ có một loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, quả chua.

Câu 28. Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.

III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể 
đơn bội của một loài.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 29. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.

II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen.

III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen.

IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 30. Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc Z thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.

II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.

III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 31. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen hội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.

II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen. 
IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 32. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở F1, tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả 3 cặp gen bằng tỉ lệ cậy dị hợp tử về cả 3 cặp gen. 

II. Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng.

III. Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

IV. Ở F1, có 18,5% số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng.


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 33. Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:

-
Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt nâu : 1 cá thể mắt vàng.

-
Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mắt vàng : 1 cá thể mắt trắng.

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.

II. Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.

III. F1 của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

IV. Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 34. Một loài động vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I.
Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen.

II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 5 loại kiểu gen.

III. Cho cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về 1 cặp gen, thu được đời con có số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 25%.

IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1.


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 35. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,4aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả
 2 cặp gen.

IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.


A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

Câu 36. Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARN được phiên mã từ các gen N, P, Q, S và T.

II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đồi mức độ hoạt động của gen N.

III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì có thể tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới.

IV. Nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì luôn làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gen này.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 37. Một loài động vật, xét 3 gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen 1 - gen 2 - gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen hội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 60 phép lai.

II. Loài này có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen.

III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cá thể cái mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có 1 loại kiểu hình.

IV. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 38. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa chất K màu trắng trong tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh. Khi trong tế bào có cả sắc tố đỏ và sắc tố xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen đột biến lặn a và b quy định các prôtêin không có hoạt tính enzim. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn hoặc cho cây này giao phấn với cây hoa trắng thì cả 2 phép lai này đều cho đời con có 4 loại kiểu hình.

II. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa xanh, có thể thu được đời con có tối đa 4 loại kiểu gen.

III. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ.

IV. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 75% số cây hoa đỏ.


A. 3
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 39. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Kiểu gen P có thể là 
[image: image9.wmf]BdbD
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II. F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 12%.

III. F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép. 
IV. F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 40. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau: 
[image: image10.png]Nit nhém méu A v toc xoin
‘Nam nhém mdu B vé téc xodn
Nit nhém méu B vi t6c xodn
Nit nhom méu AB va téc xodn
‘Nam nhém méu AB va téc thing
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CH®OES




Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phá hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

II. Người số 8 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp 8 - 9 là 17/32.

IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 - 11 là 1/4.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-C
	4-B
	5-A
	6-B
	7-A
	8-B
	9-C
	10-C

	11-C
	12-D
	13-B
	14-A
	15-D
	16-B
	17-D
	18-C
	19-C
	20-B

	21-D
	22-A
	23-A
	24-D
	25-B
	26-D
	27-A
	28-C
	29-A
	30-C

	31-B
	32-C
	33-D
	34-C
	35-A
	36-D
	37-B
	38-A
	39-D
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Rễ là cơ quan hấp thu nước và ion khoáng của các loài thực vật ở cạn. Cấu tạo của rễ có các miền lông hút giúp cho rễ có thể thực hiện tốt chức năng của mình.

Câu 2. Đáp án A

Nguyên tố đại lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với số lượng lớn, bao gồm : C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Si, Na, Al,.. . Các nguyên tố này chiếm 99,95% khối lượng khô của cây.

Câu 3. Đáp án C
Dung hợp tế bào trần là phương pháp kết hợp vật chất di truyền của 2 tế bào thuộc 2 loài khác nhau để tạo thành tế bào lai. Từ tế bào lai này, người ta có thể tạo ra cá thể mới của một loài mới hoàn toàn.

Câu 4. Đáp án B

Các cá thể cò cạnh tranh nhau để giành được nơi làm tổ tốt nhất. Đây là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.

Câu 5. Đáp án A

Rừng nhiệt đới là khu sinh học có độ đa dạng về loài cao nhất, do có độ ẩm cao, điều kiện sống thuận lợi, nhiệt độ ổn định quanh năm.

Câu 6. Đáp án B

Chim bồ câu thuộc lớp chim, có hệ tuần hoàn kín với 2 vòng tuần hoàn kín, tim bốn ngăn.

Câu 7. Đáp án A 
Riboxom được cấu tạo bởi protein và rARN.

Câu 8. Đáp án B

Tôm sông hô hấp bằng mang. Mèo rừng và chim sâu hô hấp bằng phổi. Ểch đồng hô hấp qua da và một phần qua phổi.

Câu 9. Đáp án C 

Tần số alen A của quần thể là: 0,16 + 0,48 : 2 = 0,4.

Câu 10. Đáp án C 
Câu 11. Đáp án C 
Câu 12. Đáp án D 
AA 
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 AA → 100% AA.

Câu 13. Đáp án B

Giao phối không ngẫu nhiên sẽ không làm cho quần thể cân bằng di truyền.

Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen ở cả quần thể có kích thước nhỏ và quần thể có kích thước lớn.

Câu 14. Đáp án A

Quá trình hô hấp sẽ tạo ra nhiệt, thải CO2 và thu lấy O2. Hạt đã luộc chín không xảy ra hô hấp. Hạt khô có cường độ hô hấp rất yếu. Hạt đang nhú mầm có cường độ hô hấp rất mạnh; số lượng hạt đang nảy mầm càng nhiều thì cường độ hô hấp càng tăng. s

Ở bình 3 chứa hạt đã luộc chín nên không xảy ra hô hấp. Do đó, trong bình 3 sẽ không thay đổi lượng khí CO2. Nội dung 1 và 4 sai.

Bình 1 có chứa lượng hạt đang nhú mầm nhiều nhất (1kg) cho nên cường độ hô hấp mạnh nhất.

Bình 1 và bình 4 đều có hạt đang nhú mầm cho nên đều làm cho lượng khí CO2 trong bình tăng lên. Nội dung 2, 3 đúng.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Câu 15. Đáp án D 
Câu 16. Đáp án B 
Câu 17. Đáp án D

Lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực có thành phần số lượng loài lớn hơn so với quần xã suy thoái nên quần xã đỉnh cực có lưới thức ăn phức tạp hơn.

Lưới thức ăn của quần xã vùng nhiệt đới phức tạp hơn so với lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới.

Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.

Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.

Câu 18. Đáp án C 
Câu 19. Đáp án C 
Câu 20. Đáp án B

Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể đặc trưng (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể

Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể sẽ cạnh tranh nhau.

Kích thước của quần thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Câu 21. Đáp án D

Quá trình được mô tả ở trên là quá trình diễn thế sinh thái, có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường. Nội dung I đúng.

Quá trình diễn thế này có thể hình thành nên quần xã đỉnh cực là rừng nguyên sinh với số lượng thành phần loài đa dạng và phong phú. Nội dung II, III đúng.

Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái có thể do sự cạnh tranh gay gắt, trong đó loài ưu thế làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến mức bất lợi cho chính cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi cho loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế. Nội dung IV đúng.




Vậy có 4 nội dung đúng.

Câu 22. Đáp án A 
Nội dung I sai. Ở một số loài lưỡng cư chưa hình thành phế nang.

Nội dung II sai. Cá chép tim có 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Nội dung III sai. Máu ở động mạch phổi nghèo O2 hơn máu ở tĩnh mạch phổi.

Nội dung V đúng. Ở thú huyết áp ở tĩnh mạch là nhỏ nhất.

Vậy có 1 nội dung đúng.

Câu 23. Đáp án A 
Nội dung I, II, III đúng.

Nội dung IV sai. Có một phần vật chất sẽ lắng đọng không đi vào chu trình.

Câu 24. Đáp án D 
Nội dung I, II, III đúng.

Nội dung IV sai. Pha tối không cung cấp glucozơ cho pha sáng.

Câu 25. Đáp án B

Nội dung I đúng. Trùng nhau về ổ sinh thái của các nhân tố vô sinh thường không gây ra cạnh tranh giữa các loài. Các loài thường cạnh tranh khi trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.

Nội dung II đúng. Ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ là nơi cư trú của loài.

Nội dung III đúng. Tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,.... tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng.

Nội dung IV đúng, sống chung trong một môi trường những vẫn có thể có ổ sinh thái khác nhau về các nhân tố vô sinh (trong đó có nhiệt độ, độ ẩm,...).

Vậy có 4 nội dung đúng.

Câu 26. Đáp án D

Nội dung I đúng. Không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen A là: 0,36 + 0,48 = 0,84.

Nội dung II sai. Đột biến không chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Nội dung III đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn a hoặc loại bỏ hoàn toàn A,....

Nội dung IV đúng. Di - nhập gen có thể mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A. Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 27. Đáp án A

P có kiểu hình thân cao, quả ngọt A_B_ tự thụ phấn tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình nên P dị hợp 2 cặp gen.

Tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả ngọt A_B_ = 54% 
[image: image12.wmf]Þ

 aabb = 54% - 50% = 4% = 0,2ab 
[image: image13.wmf]´

 0,2ab 
[image: image14.wmf]Þ

 P có kiểu gen 
[image: image15.wmf]Ab
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 , f = 40%.

Tỉ lệ cây thân thấp, quả ngọt aaB_ = 25% - aabb = 25% - 4% = 21%.

Tỉ lệ cây thân thấp, quả ngọt đồng hợp là: 
[image: image16.wmf]aB
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Trong số các cây thân thấp, quả ngọt F1 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen chiểm tỉ lệ:


[image: image17.wmf],:,
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F1 có tối đa 10 kiểu gen trong đó có 2 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, quả chua.

Câu 28. Đáp án C
Nội dung I, II, III đúng.

Nội dung IV sai. Thể dị đa bội là thể mang bộ NST của 2 loài.

Câu 29. Đáp án A

Xét cặp gen A và a có: 3 kiểu gen bình thường (AA, Aa, aa) và 4 kiểu gen đột biến dạng thể ba (AAA, AAa, Aaa, aaa).

Tương tự cặp gen B và b cũng như vậy.

Cặp gen D D chỉ tạo ra 1 kiểu gen bình thường DD và 1 kiểu gen đột biến DDD.

Tổng số kiểu gen của loài này là: (3
[image: image18.wmf]´

 3
[image: image19.wmf]´

1) + (3
[image: image20.wmf]´

4
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1 + 4
[image: image22.wmf]´

3
[image: image23.wmf]´

1 + 3
[image: image24.wmf]´

3
[image: image25.wmf]´

1) = 42. Nội dung I đúng.


(KG bình thường)
(KG đột biến thể ba)

Các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là: (2
[image: image26.wmf]´

2
[image: image27.wmf]´

1) + (3
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2
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1 + 2
[image: image30.wmf]´

3
[image: image31.wmf]´

1 + 2
[image: image32.wmf]´

2
[image: image33.wmf]´

1) = 20. Nội dung II đúng.

Số loại kiểu gen ở các thể ba là: 4
[image: image34.wmf]´

3
[image: image35.wmf]´

1 + 3
[image: image36.wmf]´

4
[image: image37.wmf]´

1 + 3
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3
[image: image39.wmf]´

1 = 33. Nội dung III đúng.

Cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có kiểu gen là: 
[image: image40.wmf](
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 . Số kiểu gen có dạng aa(BD) là: 2
[image: image41.wmf]´

1 + 3
[image: image42.wmf]´

1 = 5.

Số kiểu gen có dạng aaa(B_DD) là 2 (BB và bb).

Tương tự với 2 dạng kiểu gen còn lại, số kiểu gen quy định kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng là: 
(5 + 2)
[image: image43.wmf]´

2 = 14. Nội dung IV sai.

Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 30. Đáp án C
Nội dung I đúng. Nếu đột biến nghiêm trọng có thể làm cho protein do gen này quy định bị bất hoạt.

Nội dung II sai. Nếu gen điều hòa R không được phiên mã, không tạo ra protein ức chế thì các gen Z, Y, A có thể được phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose.

Nội dung III đúng.

Nội dung IV đúng. Nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R làm cho protein ức chế được tổng hợp ra bị mất chức năng thì các gen cấu trúc có thể được phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose.

Vậy có 3 nội dung đúng,

Câu 31. Đáp án B

Tổng số kiểu gen của quần thể này là: 34 = 1 kiểu gen.

Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì chỉ có kiểu gen aabbddee không phải là thể đột biến. Vậy thể đột biến có 81 - 1 = 80 kiểu gen. Nội dung I đúng.

Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen là A_B_D_ee có số kiểu gen là: 23 = 8 kiểu gen. Nội dung II sai.

Nếu A, B, d, e là các alen đột biển thì các thể đột biển về cả 4 gen là A_B_ddee có số kiểu gen là: 22 = 4 kiểu gen. Nội dung III đúng.

Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể bình thưởng có kiểu gen là: A_B_D_E_. Số kiểu gen bình thường là: 24 = 16 kiểu gen.

Số kiểu gen đột biến là: 81 -16 = 65. Nội dung IV đúng.

Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 32. Đáp án C
Theo đề bài ta có, 2 cặp gen A, a, B, b cùng nằm ữên 1 cặp NST tương đồng, cặp D, d nằm trên 1 cặp NST tương đồng khác.

Cây có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng giao phấn vói nhau cho ra cây có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm 1% nên cây đem lai có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen.


Tỉ lệ aabbdd = 1% 
[image: image44.wmf]Þ

 Tỉ lệ aabb = 1% 
[image: image45.wmf]´

 4 = 4% = 0,2ab 
[image: image46.wmf]´

 0,2ab = 04ab 
[image: image47.wmf]´

 0,1ab

[image: image48.wmf]Þ

 Kiểu gen của cây đem lai là: 
[image: image49.wmf]Ab
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, f = 0,4 hoặc 
[image: image50.wmf]ABAb
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, f = 0,2.

Ở F1 tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả 3 cặp gen là: (0,2
[image: image51.wmf]´

0,2
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2 + 0,3
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0,3
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2)
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0,5 = 0,13.

Ở F1 tỉ lệ cây dị hợp tử về cả 3 cặp gen là: 
[image: image56.wmf]ABAb
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0,5 = 0,13. Tương tự với trường hợp còn lại. Nội dung I đúng.

Cây có kiểu hình trội về hai trong 3 tính trạng là: A_B_dd + aaB_D_ + A_bbD_.

Kiểu hình A_B_ có 5 kiểu gen quy định.

Kiểu hình aaB_ có 2 kiểu gen quy định. Kiểu hình D_ có 2 kiểu gen quy định. Vậy kiểu hình aaB_D_ có 4 kiểu gen quy định. Tương tự với kiểu hình A_bbD_.

Vậy số kiểu gen quy định kiểu hình 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn là: 5 + 4 + 4 = 13. Nội dung II đúng.

Nội dung III sai. Hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì tần số hoán vị là 20%.

Cây có kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là:

A_bbdd + aaB_dd + aabbD_ = (0,25 - aabb)
[image: image62.wmf]´

2
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0,25 + aabb
[image: image64.wmf]´

0,75 = (0,25 - 0,04)
[image: image65.wmf]´

2
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0,25 + 0,04
[image: image67.wmf]´

0,75 = 13,5%. Nội dung IV sai.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Câu 33. Đáp án D

Giả sử 4 alen quy định màu mắt là: A1 - mắt nâu; A2 - mắt đỏ; A3 - mắt vàng; A4 - mắt trắng.

Xét phép lai 2 mắt vàng lai với mắt vàng tạo ra 3 mắt vàng : 1 mắt trắng 
[image: image68.wmf]Þ

 mắt vàng trội hoàn toàn so với mắt trắng. Kiểu gen của P trong phép lai này là: A3A4 
[image: image69.wmf]´

 A3A4
Xét phép lai 1: Mắt đỏ lai với mắt nâu tạo ra tỉ lệ kiểu hình là: 1 mắt đỏ : 2 mắt nâu :
 1 mắt vàng 
[image: image70.wmf]Þ

 A1 > A2 > A3. Kiểu gen của P trong phép lai này là: A1A3 
[image: image71.wmf]´

 A2A3 hoặc A1A3 
[image: image72.wmf]´

 A2A4.

Vậy A1 > A2 > A3 > A4.

Nội dung I sai. Kiểu hình lông nâu được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất.

Nội dung II đứng. Nếu con đực đem lai có kiểu gen là A1A1 thì bất kể con cái đem lai có kiểu hình gì cũng sẽ cho đời con toàn lông nâu.

Số kiểu gen ở con cái không có kiểu hình lông nâu là: 
[image: image73.wmf]C
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Vậy có 6 phép lai thỏa mãn đề bài.

Nội dung III sai. Phép lai 1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1 : 1 : 1.

Nội dung IV đúng. Nếu con đực mắt đỏ là A2A4 lai với A3A4 sẽ tạo ra đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình:

1 mắt vàng : 2 mắt đỏ : 1 mắt trắng.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Câu 34. Đáp án C

Giả sử 2 gen theo đề bài là A, a và B, b.

Nội dung I đúng. Ví dụ phép lai 
[image: image74.wmf]AbabAb
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Nội dung II sai. Phép lai giữa 2 cá thể có 2 cặp gen liên kết không bao giờ cho đời con có 5 loại kiểu gen.

Nội dung III đúng. Ví dụ phép lai: 
[image: image75.wmf]AbAbAb
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Nội dung IV đúng. Ví dụ phép lai: 
[image: image76.wmf]AbAb
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3A_bb : 1aabb. 

Vậy có 3 nội đúng.

Câu 35. Đáp án A

Nội dung I đúng. Có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen nên khi tự thụ sẽ tạo ra số kiểu gen tối đa: 3
[image: image77.wmf]´

3 = 9.

Nội dung II đúng. Tự thụ phấn sẽ làm tỉ lệ dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 2 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là:
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 đồng hợp trội + 
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 dị hợp 
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đồng hợp lặn 
[image: image81.wmf]=
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 đồng hợp trội + 
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 dị hợp + 
[image: image83.wmf]3
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 đồng hợp lặn. Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ ở F2 là:

+ AABb: 
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Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
[image: image86.wmf],,
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Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiểm tỉ lệ: 
[image: image87.wmf],
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 . Nội dung III sai.

Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 3 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là: 
[image: image88.wmf]7
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 đồng hợp + 
[image: image89.wmf]1
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 dị hợp Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen:

+ AABb: 
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+ Aabb: 
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Ở F3, Số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 ừong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 
[image: image93.wmf],,,
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. Nội dung IV sai.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Câu 36. Đáp án D

Nội dung I sai. Đây là sinh vật nhân thực nên mỗi gen sẽ phiên mã ra 1 mARN khác nhau. Đột biến xảy ra ở gen M thì chỉ ảnh hưởng đến gen M mà không làm ảnh hưởng đến các gen còn lại.

Nội dung II đúng. Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí của gen có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen do mức độ hoạt động của gen có liên quan đến vị trí của gen trên NST (vùng hoạt động và vùng không hoạt động)

Nội dung III đúng. Đột biến lặp đoạn tạo điều kiện cho đột biến gen xảy ra tạo nên những gen mới.

Nội dung IV sai. Đột biến điểm có thể làm thay đổi hoặc không làm thay đổi thành phần của gen.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Câu 37. Đáp án B

Giả sử 3 gen này là A, a, B, b, D, d và thứ tự các gen là ABD.

Số loại giao tử tối đa tạo ra ừong loài này là: 23 = 8 loại.

Kiều hình trội về 2 trong 3 tính trạng có: A_B_dd + aaB_D_ + A_bbD_.

Kiểu hình A_B_ có thể có 5 kiểu gen khác nhau quy định. (Coi như trường hợp 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST)

Vậy kiểu hình A_B_dd có 5 kiểu gen khác nhau quy định. Tương tự với các kiểu hình còn lại.

Số kiểu gen quy định kiểu hình ừội về 2 trong 3 tính dạng là: 5
[image: image94.wmf]´

3 = 15

Kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng có: aabbD_ + A_bbdd + aaB_dd = 3
[image: image95.wmf]´

2 = 6 kiểu gen.

Vậy cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính hạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa: 15
[image: image96.wmf]´

6 = 90. Nội dung I sai.

Nội dung II đúng. Có 8 loại giao tử tối đa thì sẽ tạo ra tối đa 8 kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.

Nội dung III đúng. Ví dụ phép lai: 
[image: image97.wmf]ABDABd
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 100%A_B_D_.

Nội dung IV đúng. Ví dụ phép lai: 
[image: image98.wmf]AbdabD
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 1A_bbD_: 1 A bbdd : 1aabbD_: 1aabbdd.

Vậy có 3 nội dung đứng.

Câu 38. Đáp án A

Theo bài ra ta có thể quy ước: A_B_ - hoa vàng; A_bb - hoa đỏ; aaB_ - hoa xanh; aabb - hoa trắng.

Nội dung I đúng. Cây AaBb tự thụ phấn hay lai với cây aabb đều cho ra đời con có 4 loại kiểu hình.

Nội dung II đúng. Phép lai Aabb 
[image: image99.wmf]´

 aaBb sẽ cho đời con có 4 loại kiểu gen.

Nội dung III đúng. Cây hoa đỏ chỉ có 2 kiểu gen quy định là Aabb và AAbb. Khi lai 2 cây này với nhau thì đời con luôn cho toàn hoa đỏ.

Nội dung IV sai. Cây hoa vàng A_B_ lai với cây hoa trắng aabb không bao giờ thu được 75% hoa đỏ ở đời con. 
Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 39. Đáp án D

Tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng = 9 : 7 
[image: image100.wmf]Þ

 A_B_ quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng.

Cánh kép : cánh đơn = 3 : 1 
[image: image101.wmf]Þ

 D - cánh kép, d - cánh đơn.

Giả sử gen B và D cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, gen A nằm trên một cặp NST khác.

Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, cánh kép A_B_D_ = 49,5%


[image: image102.wmf]Þ

 Tỉ lệ B_D_ = 66% 
[image: image103.wmf]Þ

 Tỉ lệ bbdd = 66% - 50% = 16% = 0,4bd 
[image: image104.wmf]´

 0,4bd. 
[image: image105.wmf]Þ

Kiểu gen của F1 là: 
[image: image106.wmf]BD
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 , f= 20% 
[image: image107.wmf]Þ

Nội dung 1 sai. Kiểu gen của P không thể tạo ra F1 có kiểu gen như trên.

Cây hoa đỏ, cánh kép A_B_D_ dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen:
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0,4 + 0,4
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0,25
[image: image114.wmf]´

2 = 12%. Nội dung II đúng.

Kiểu hình hoa trắng, cánh kép: A_bbD_ + aabbD_ + aaB_D_ = 2
[image: image115.wmf]´

2 + 2 + 5 = 11. Nội dung III đúng.

Cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng:

aabbdd + aaBBdd + AAbbdd = 0,25
[image: image116.wmf]´

0,4
[image: image117.wmf]´

0,4 + 0,25
[image: image118.wmf]´

0,1
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0,1 + 0,25
[image: image120.wmf]´

0,4
[image: image121.wmf]´

0,4 = 8,25%. Nội dung IV đúng.

Vậy có 3 nội dung đúng.

Câu 40. Đáp án D

Quy ước: D - tóc xoăn, d - tóc thẳng.

Có 8 người có thể xác định được kiểu gen về nhóm máu là: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11.

Có 8 người có thể xác định được kiểu gen về dạng tóc là: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11.

Vậy có 7 người có thể xác định được kiểu gen về 2 tính trạng: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11. Nội dung I sai.

Người số 10 tóc xoăn có bố tóc thẳng dd nên người số 10 có kiểu gen là Dd. Người số 8 tóc xoăn chưa biết kiểu gen nên có thể có kiểu gen là DD hoặc Dd.

Người số 10 nhóm máu B có bố nhóm máu O IOIO nên có kiểu gen là IBIO. Người số 8 có nhóm máu B và chưa biết kiểu gen nên cũng có thể có kiểu gen giống người số 10.

Vậy người số 8 và số 10 có thể có kiểu gen giống nhau. Nội dung II đúng.

Cặp bố mẹ 1 và 2 nhóm máu B sinh con nhóm máu O nên cặp bố mẹ này có kiểu gen dị hợp là IBIO. Người con số 4 sinh ra từ cặp bố mẹ này và có nhóm máu B nên có kiểu gen là: 
[image: image122.wmf]BBBO
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 . Người số 4 này lấy vợ có nhóm máu AB có kiểu gen IBIA sinh ra con có nhóm máu B thì con chắc chắn nhận alen IB từ mẹ và 1 alen từ bố.

Với kiểu gen của người số 4 thì kiểu gen về nhóm máu của người con số 8 là: 
[image: image123.wmf]BOBBBO
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Cặp vợ chồng 6 và 7 có nhóm máu A và AB sinh ra con 10 nhóm máu B nên kiểu gen của người 6 là IAIO.

Người số 9 sinh ra từ cặp bố mẹ 6, 7 và có nhóm máu A nên kiểu gen của người số 9 là: 
[image: image124.wmf]AOAAAO
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Xác suất cặp vợ chồng số 8 và 9 sinh con nhóm máu AB là: 
[image: image125.wmf]´=
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Người số 4 tóc xoăn nhưng có chị gái tóc thẳng nên kiểu gen của người này là: 
[image: image126.wmf]DD:Ddd:D
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Người số 5 có kiểu gen là Dd.

Cặp vợ chồng 4 và 5 sinh ra người con số 8 tóc xoăn sẽ có kiểu gen DD với tỉ lệ là: 
[image: image127.wmf]:
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Vậy kiểu gen của người số 8 là: 
[image: image128.wmf]DD:Dd
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Người số 9 tóc xoăn có bố tóc thẳng nên có kiểu gen là Dd.

Xác suất để cặp vợ chồng 8 và 9 sinh con tóc xoăn là: 
[image: image129.wmf],
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Xác suất cặp vợ chồng 8 và 9 sinh con tóc xoăn, nhóm máu AB là: 
[image: image130.wmf]´=
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. Nội dung 3 đúng.

Người 6 IAIO và người 7 IAIB sinh ra con 10 có nhóm máu B thì người con số 10 có kiểu gen là: IBIO.

Người số 10 kết hôn với người có nhóm máu O thì xác suất sinh con nhóm máu O là: 
[image: image131.wmf]1

2

 .

Người số 10 tóc xoăn có bố tóc thẳng dd nên có kiểu gen là Dd.

Người số 10 kết hôn với người tóc thẳng dd thì xác suất sinh con tóc thẳng là: 
[image: image132.wmf]1

2

.

Vậy xác suất cặp 10-11 sinh con tóc thẳng nhóm máu O là: 
[image: image133.wmf]´=
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. Nội dung IV đúng.
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